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    CỤC THUẾ NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC THUẾ TP VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 1757/TB-CCT      Nghệ An, ngày 22 tháng  4  năm 2019

THÔNG BÁO
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 4/2019

STT Mã số thuế Tên Doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp

1 2 3 4

Tổng cộng:

I Doanh nghiệp VP Cục quản lý có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Vinh

1 2900324346 Công Ty Cổ Phần 482
Số 155, đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, Vinh, Nghệ An

2 2900512886 Công ty CP Xây Dựng Cầu Đường Nghệ An
Ngõ số 2, đường Ngô Gia Tự, TP Vinh, Nghệ An

3 2900324434 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 24

4 2900503722 Công ty TNHH Tổng Công Ty Hợp Tác Kinh Tế Việt Lào

5 2900601261 Công Ty CP Xây Dựng 16-Vinaconex

6 2900325413 Công Ty CP Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí Nghệ An

7 2900484195 Công ty CP tư vấn và xây dựng công trình Miền Trung
Số 104 Hải Thượng Lãn Ông, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

8 3000107911 Công Ty Cổ Phần 475 Ngõ 89, Đ. Nguyễn Đình Chiểu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

9 2901129080 Công ty CP Him Lam Nghệ An

10 2900594053

11 2900601092 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 9.1

12 0302485061-001 Tổng công ty Tecco- Chi nhánh tại Nghệ An
Nhà C1, Phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

13 2900491724 Công ty CP Xây dựng Thuỷ lợi 1 Nghệ An 

14 2900324667 Công ty cổ phần xây lắp điện Nghệ An
Số 92, đường Mai Hắc Đế, Thành phố Vinh,tỉnh Nghệ An

15 2900531550 Công ty TNHH xây lắp tổng hợp Miền Trung

16 2900486851 Công Ty CP Xi Măng Và Vật Liệu Xây Dựng Cầu Đước Khối 14, Phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An

17 2900600927 Công Ty CP  Doanh Nghiệp Trẻ Nghệ An

18 2900494595 Công ty TNHH thiết bị xây dựng Hùng Lĩnh

Tầng 2, tòa nhà Vinamilk, số 4, đại lộ Lê Nin, Phường Hưng 
Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 150, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Dũng, TP 
Vinh, Nghệ An

Số 16, đường An Dương Vương, phường Trường Thi, Vinh, 
Nghệ An

Tầng 8, 9, 10, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang 
Trung, TP Vinh, Nghệ An

Số 18 Hẻm 3 Ngõ 135 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đội 
Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An

Công Ty CP Kinh Doanh Vận Tải, Thiết Bị Và Xuất Nhập 
Khẩu Linh Sơn Số 62, Đặng Như Mai, xóm Ngũ Phúc, xã Hưng Lộc, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Số 03, đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An

Số 216, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Số nhà LK 19, Khu đô thị mới Vinaconex 9, xóm 19, xã Nghi 
Phú, TP Vinh, Nghệ An

Tầng 4, Tòa nhà CK PLAZA, số 3A, đường Nguyễn Trãi, TP 
Vinh, Nghệ An

Số 35, đường Nguyễn Thái Học, Phường Lê Lợi, Tp Vinh, 
Nghệ An
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STT Mã số thuế Tên Doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp

19 2901123434 Công ty CP khoáng sản Ricoh-Mdc4 Xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An

20 2900523510 Công ty CP xây dựng và phát triển nông thôn Nghệ Tĩnh

21 2900325300 Công ty CP nạo vét và xây dựng đường Biển II

22 2901804546
Công ty CP đầu tư XD và TM An Phát Nghệ An

23 2900872462 Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Nghệ An

24 2900579979

25 2901501012 Công Ty TNHH Xnk Hồng Hạnh

26 2900653333 Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Số II Nghệ An Số 37, ngõ 2A đường Cao Lỗ, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

27 2900325149 Công ty cổ phần chế biến gỗ Nghệ An Khối 1, P Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An

28 2900533269 Công Ty Cp Xây Dựng Thuỷ Lợi 3 Nghệ An Khối Yên Vinh, Phường Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

29 2900594293 Công ty cổ phần Vật tư Thiết bị và Xây dựng Nghệ An

30 2901517580

31 2900326343 Công ty CP thương mại đầu tư và xây dựng 424

32 2900577731 Công ty CP XS hàng tiêu dùng xuất khẩu

33 2900328100 Công ty cổ phần Yên Thắng

34 2901267436 Công Ty TNHH  Phương Thảo Nghệ An

35 2900625022 Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Mỹ Khu công nghiệp nhỏ, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An

36 2901523016 Công ty TNHH tổng hợp xây lắp miền Trung Số 81, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

II
Doanh nghiệp thuộc Chi cục Thuế TP Vinh quản lý, Doanh nghiệp có phát sinh nợ tại Chi cục Thuế TP Vinh

1 0301267078 Công ty TNHH Thương Mại Minh Khang

2 2901244132 Công Ty CP  Xây Dựng Sơn Hà

3 0300582655 Phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An

4 2900601261 Công ty CP Xây dựng 16 Vinaconex

Nhà bà Đoàn Thị Duyên, xóm 18a, xã Nghi Liên, thành phố 
Vinh

Số 60, đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An

Số 51, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An

Tầng 23-24 Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, 
Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

Công ty Cổ phần: Tổng Công ty giao thông vận tải & 
Thương mại Nghệ An

Số 26, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, TP Vinh, 
Nghệ An

Số 55, Ngõ 51, đường Đề Thám, P. Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh 
Nghệ An

 Số 94, đường Phan Đình Phùng, phường Hồng Sơn, thành 
phố Vinh, Nghệ An

Công Ty CP Sản Xuất Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu 
Tuấn Quang

Phòng 805, Tầng 8, Chung cư Green Viw, khối 1, P. Lê Lợi, 
TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Số 85, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số 9, đường Cao Xuân Huy, phường Vinh Tân, thành phố 
Vinh

Số 25, khối 16, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ 
An

206, Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, 
Nghệ An

Số 9_11E, đường Trần Phú, phường 4, Quân 5, thành phố Hồ 
Chí Minh

Km 7 QL 1A Vinh - Hà Nội, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

CTTNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại 
BMC

Tầng 02, Tòa nhà Vinaconex 16, số 16 đường An Dương 
Vương, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An
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5 2900441667 Công ty TNHH Tiến Thanh

6 0100779189 Tổng công ty xây dựng Lũng Lô

7 2900461335 Công ty TNHH Trường Thành Số 8, đường Hồ Tông Thốc, TP Vinh, Nghệ An

8 2900859302

9 2900601092 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 9.1

10 2900565782 Công Ty TNHH Hahuco Vina

11 2900785900

12 2901141384

13 2900585676 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 585

14 2900777297 CÔNG TY TNHH ĐỒNG LỢI

15 2901393208 Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Dầu Khí Nghệ An

16 2900770598 Công Ty CP Thương Mại Và  Xây Dựng Khánh Vinh

17 2900792739 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TOÀN THẮNG

18 2901330060

19 2901139297

20 2900840728

21 2901137557

22 2900922843 CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI

23 2901243562 Công Ty CP Thương Mại Phát Lộc Sơn

24 2901430788 Công Ty CP Xây Dựng Lam Giang Nghệ An

25 2901587845

26 2900584792 Công Ty CP Tiến Lực

27 2900576209

Số nhà 390, xóm 1, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An

Số 162, đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, Đống 
Đa, Hà Nội

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
THÀNH VINH

Đường Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 3, đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, 
Nghệ An

Số 61, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
HOÀNG LONG

Nhà số 8, ngõ 4, đường Mai Hắc Đế, khối 9, Phường Hà Huy 
Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO 
THÔNG 9

Số 1A, đường Trần Bình Trọng, Phường Đông Vĩnh, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số 05/34, Ngõ 112, Đường Lệ Ninh, Phường Quán Bàu, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

45A Nguyễn Cảnh Chân - Quang Trung, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Số 45, đường Trần Phú, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Số 40, đường Trà Lân, khối 7, Phường Trường Thi, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 102 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH 
HƯNG

Số 6A ngõ 6 đường Trường Tiến, Phường Hưng Bình, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SƠN HÀ 
ELECTRONICS

Số 79, đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẤT 
VIỆT

Số 8 ngõ 6 đường Tuệ Tĩnh, khối Trung Đông, Phường Hưng 
Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG 
TRÌNH VHT NGHỆ AN

Số 3 ngõ 2, đường Trương Văn Lĩnh, Phường Hà Huy Tập, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 25, đường Nguyễn Phong Sắc, khối Tân Tiến, Phường 
Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 57, ngõ 34, đường Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số 1 ngõ 57 đường Nguyễn Sơn, khối 8, Phường Trung Đô, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY LẮP DẦU KHÍ 
102 NGHỆ AN

số 238, đường Kim Liên, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Số 30A, đường Siêu Hải, khối 13, Phường Cửa Nam, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
TRANG ANH

Số 219, đường Nguyễn Thiếp, Phường Trung Đô, Thành phố 
Vinh, Nghệ An
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28 2901620193 CÔNG TY CP TƯ VẤN AMCOM

29 2900723196 CÔNG TY CP  ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KIM VIỆT

30 2901207500 Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tây Sơn

31 2900588109 Số 5, ngõ 63b, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

32 2900795962 Công Ty TNHH Tân Thắng

33 2901385285

34 2901386553 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 785

35 2901279632 Công Ty TNHH Trường Minh

36 2900492742 Công Ty TNHH Mạnh Quyền

37 2901285883 Công ty cổ phần MCO Nghệ An

38 2901800421 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HOME

39 2901455221

40 2901114285

41 2901152202 Công Ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng Dũng Nghĩa

42 2901442046

43 2901078326 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thu Hà

44 2900731447 Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Lam Hồng

45 2900829442

46 2901221495 CÔNG TY TNHH AN VIỆT PHÁT

47 2900596974-001

48 2901234374 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khánh Huy

49 2900808763 Công Ty CP  Xây Dựng Thương Mại Và Xnk Thành Đạt

50 2900939396

Tàng 5, tòa nhà VCCI, số 1, đại lộ Lê Nin, Phường Hưng 
Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 6A, Ngõ 14, Đường Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 57, đường Lệ Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN  GIÁM SÁT 
DUY HƯNG

Số 1A, đường Lê Huân, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Công Ty CP Tư Vấn Quản Lý Dự Án Xây Dựng Miền 
Trung

Số 167, Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số nhà 158, đường Đinh Công Tráng, Phường Lê Mao, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số 131 Nguyễn Sinh Sắc, khối 10, Phường Cửa Nam, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số 158, đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Đường Hồ Tông Thốc, xóm 15, Xã Nghi Phú, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 21, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Lê Lợi, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI THUẬN YẾN

Phòng 305, tòa nhà Phú Mỹ Trung, số 3 đường Mai Hắc Đế, 
Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 
HƯNG PHÚC

Lô C13, Khu đô thị Tràng An, Phường Vinh Tân, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 7 Ngõ 01 Đường Kim Đồng ,Phường Hưng Bình TP Vinh 
NA, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN 
TẢI HOÀ VINH LOGISTIS

Số 26, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Kho số 4, tổng kho ngoại thương, số 159 đường Trường 
Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 51B4, đường Duy Tân, phường Hưng Phúc, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng 
499

Số 71, đường Hoàng Trọng Trì, Xã Hưng Lộc, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 239B, đường Nguyễn Trường Tộ, xã Hưng Đông, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÀNH NAM - CHI NHÁNH TMXD 
VÀ QUẢNG CÁO SÔNG LAM

Số 15, đại lộ Lê Nin, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Số 16, khối 6, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ 
An

Số nhà 35, đường Nguyễn Nghiệm, khối 13, Phường Quang 
Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XNK VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 
NHẬT MINH

Số 4, Hồ Tùng Mậu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, 
Nghệ An
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51 2901273912 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại 15-8 Khối Tân Phúc, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Nghệ An

52 2901029336 Công ty cổ phần tư vấn 409

53 2901778920 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC & NỘI THẤT ARC

54 2901629125

55 2901777645 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HOMELIFE

56 2900861206 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Phú Sơn

57 2901848494

58 2900549702 CÔNG TY CỔ PHẦN GLD

59 2901739181

60 2901724065 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Việt Tiến Xóm 3, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An

61 2901289084 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỊNH PHÁT

62 2901021979 Công ty TNHH một thành viên xây dựng Đại Cát

63 2900826850 CÔNG TY CP  TƯ VẤN XÂY DỰNG 468 NGHỆ AN

64 2901936655 Xóm 18A, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

65 2901740934 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 334

66 2900795948 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Việt Nam

67 2900771986 CÔNG TY CP CAO NGUYÊN

68 2901643169

69 2901575078 Công Ty TNHH Thể Thao Tiến Dũng

70 2900787760 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Việt

71 2900622462 Công ty cổ phần cơ khí Bắc Vinh

72 2900735064

73 2901236540 DOANH NGHIỆP TN NAM PHONG

Số 2, ngõ 05, Hồ Tùng Mậu, Phường Trường Thi, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 28, đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại 
N.A.V

Nhà số 4, ngõ 3, đường Yên Xuân, khối 8, Phường Quán Bàu, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 105, đường An Dương Vương, Phường Trường Thi, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Nhà ông Trịnh Xuân Phúc, xóm 18, Xã Nghi Phú, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tổng Hợp 
Quốc Việt

Số nhà 51, ngõ 1, đường Nguyễn Khánh Toàn, khối Trường 
Phúc, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 156 đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH 
VỤ BẢO DANH

Nhà số 5, ngõ 20, đường Nguyễn Đức Đạt, khối 10, Phường 
Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 51, đường võ Thị Sáu, khối 7, Phường Trường Thi, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

SN 10, ngõ 24, đường Kim Đồng, phường Hưng Bình, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Chung cư Glory, Khối 15, Phường Trường Thi, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ CAO 
NGUYÊN NGHỆ AN

Số 03, ngõ 105, đường Trần Thánh Tông, Xã Hưng Lộc, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

18/15 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 16, đường Mạc Thị Bưởi, Phường Trung Đô, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu 
Thiên Phú

Số 72,đường Đậu Yên, khối 15, Phường Trung Đô, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Đường số 17, khu đô thị TECCO Vinh Tân, Phường Vinh Tân, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 7, đường Lệ Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Lô số 11, khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú, xã Nghi Phú, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 
DỰNG HẠ TẦNG NGHỆ AN

Số 26- Lương Thế Vinh, khối 14, Phường Trường Thi, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Nhà ông Vương Thúc Hào, xóm 13A, xã Nghi Kim, Thành 
phố Vinh, Nghệ An
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74 2901866084 CÔNG TY TNHH NAVNCOM

75 2901777846

76 2901387814 Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Hùng Vinh

77 2900538186 Doanh Nghiệp TN Hưng Hậu

78 2900326463 HTX Cổ phần Trung Thành 30 - Nguyễn Công Trứ, Thành phố Vinh, Nghệ An

79 2900859542 CÔNG TY CP  BẠCH ĐẰNG

80 2901138399 CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐẠI THÀNH

81 2900598788 Công Ty TNHH Phú Cường

82 2901139956

83 2901849378

84 2901779804 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Nguyệt Minh

85 2900626749

86 2901719611 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Anh

87 2900756226 Công ty TNHH Đức Duy Nhà ô Duy xóm 20 xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

88 2900616437 Công Ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng Công Trình Đại Huệ

89 2901008382

90 2901635376

91 2901736198 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Hoàng Nam

92 2901047215

93 2900436829 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hùng Sơn

94 2901253909 Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch 79

95 2901575511 Công Ty CP Tư Vấn & Xây Dựng Đức Tuấn

96 2901717614 CÔNG TY TNHH VIÊN TÍN Xóm 10, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

số 22, ngõ 4, đường Phan Cảnh Quang, Phường Hà Huy Tập, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HẢI HOÀNG LINH

Số 17, Đường số 1, Xóm Mỹ Thượng, Xã Hưng Lộc, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số 5 đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Trường Thi, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số 5, đường Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Tòa nhà số 1, Km3, Đại lộ V.I Lê Nin, Xã Nghi Phú, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số 10, đường Phạm Huy, phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Số nhà 30, ngõ 98, đường Võ Thị Sáu, khối 15, Phường 
Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
PHƯƠNG NAM

Số 03, đường Hồng Bàng, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thiên Hùng 
Long

Số 2 ngõ 3 đường Hecman khối Yên Bình, Phường Hưng 
Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

Phòng 807 CTA, Khu đô thị Vinaconex 9, Xã Nghi Phú, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Công ty cp thương mại và đầu tư xây dựng nam trường 
sơn

Số 2, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Số 07, ngõ 01, đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Hưng 
Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 151, ngõ 26, đường Đề Thám, Phường Cửa Nam, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 
E.P.C

Số 77, đường Lê Nin, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phan Nguyên 
Hd

Số 5, đường Phan Công Tích, Phường Hưng Dũng, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 21, ngõ 1 Nguyễn Xí, Phường Trường Thi, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ KIỂM ĐỊNH 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số 30 Hồ Quý Ly, khối 13, Phường Bến Thủy, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 8, Ngõ 93, đường Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số nhà 193, đường Ngô Đức Kế, Phường Vinh Tân, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Nhà số 10, ngõ 13, đường Phong Định Cảng, Phường Trường 
Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An
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97 2900326689 Công Ty TNHH Thương Mại Đông Nam Á

98 2901770632

99 2901714500 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC KIM THI

100 2901559005

101 2901385020 Công Ty CP Xây Dựng 216

102 2901775084 Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Aci Việt Nam

103 2900531166

104 2901435930 CÔNG TY TNHH VINH LAN NGHỆ AN

105 2901632174 Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Tuấn Trang Khối 12, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

106 2901637905 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 414

107 2901223608 Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Hà An

108 2901362369 Công Ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng Đức Giang Xóm Kim Chi, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An

109 2901287432

110 2901430869

111 2901262660 Công Ty TNHH  Thương Mại Xây Dựng Hùng Nguyên

112 2901102882 CÔNG TY CP  XÂY DỰNG HÒA DƯƠNG

113 2900731165 Công Ty TNHH Xuân Thương

114 2901126146

115 2900570616 CÔNG TY TNHH PHÚ THÀNH

116 2901836428

117 2900556876 Công Ty CP Thương Mại Tổng Hợp Miền Trung

118 2901738477

119 2900803042 Công ty cổ phần xây dựng công trình Giao Thông

Số 7, đường Hồ Sỹ Dương, khối Trường Tiến, Phường Hưng 
Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CK NAM 
VIỆT

Số 15A, ngõ 14, đường Mai Hắc Đế, khối 8, Phường Hà Huy 
Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An

Tầng 15, Tòa nhà CT1, Số 65, Đường Phan Bội Châu, Khối 1, 
Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MIỀN 
TRUNG

Số 10, hẻm 1, ngõ 16, đường Nguyễn Viết Xuân, Phường 
Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 13, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Phòng 1003, tòa nhà Trung Đô, Phường Hưng Dũng, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI QUỲNH ANH

Số 09A, đường Nguyễn Trãi, Phường Quán Bàu, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 6, ngõ 3, Yên Bình, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Nhà số 7, ngõ 9, đường Ngư Hải, Phường Lê Mao, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Tầng 2, tòa nhà C, lô số 1, Km 3 đường Lê Nin, Xã Nghi Phú, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN HẠ TẦNG SỐ 6

Số 10A, ngõ 85, đường Nguyễn Đình Chiểu, khối 16, Phường 
Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoa Bình 
Phương

Nhà số 3, ngõ 8, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 138 A, đường Hoàng Thị Loan, Phường Bến Thủy, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số nhà 41, đường Hải Thượng Lãn Ông, xóm 24, Xã Nghi 
Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

Nhà bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, số 32, đường Nguyễn Sỹ 
Sách,, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Lắp Thương Mại 
Trung Bộ

Số 56, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Số 135 Phạm Hồng Thái -K6- Cửa Nam, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ 
HÀ NỘI SỐ 30.9

Số 59, đường Trần Phú, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Số nhà 178, đường Mai Hắc Đế, Phường Hà Huy Tập, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
HOÀNG ANH NGHỆ AN

Số 238, đường Phong Định Cảng, Phường Hưng Dũng, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số 5 ngõ 10 Trần Quang Khải phường Hà Huy Tập, Thành 
phố Vinh, Nghệ An
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120 2901735839 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THIÊN QUÂN

121 2901780912 Công Ty TNHH Dv Việt Linh

122 2900753666 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 216

123 2901779427 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DNT VIỆT NAM

124 2901929182 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á

125 2900564404 Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Thành An

126 2901559407 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư  Xây Lắp Đại Việt Số 8 đại lộ V.I Lê Nin

127 2901070422 Công ty CP tư vấn đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị

128 0101143861 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

129 2901103646 Công Ty CP  Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Nhà Sông Hồng

130 0102123233

131 2901404989

132 2901046701

133 2901399961 Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Vệ Sỹ Bảo An Nghệ An

134 2901062703

135 2901299011 Công Ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Hoàng Duy

136 2901018214 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Sơn Minh

137 2901742307

138 2901891637 CÔNG TY TNHH TM - KT VINATECH

139 2901576466 Công Ty CP Cơ Khí Và Xây Dựng Nghệ An

140 2901137758 Công Ty CP Dương Bình Linh

141 2901739826 CÔNG TY TNHH MTV ARITA

142 2901705376 Công Ty CP Xây Dựng 299

số nhà 09, đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số 2, đường Tân Phúc, khối Quang Phúc, Phường Hưng Phúc, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 78-Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Phúc, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Lô C22, khu đô thị Tràng An, Phường Vinh Tân, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 01, đường Phạm Kinh Vĩ, Phường Bến Thủy, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 7B đường Mai Hắc Đế phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Số 14, đường Tuệ Tĩnh, phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Số 2, đường Nguyễn Trãi, Phường Quán Bàu, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 9, đường Phú Yên, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ 
An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TM 
PHÚ NGUYÊN

Số 34, đường Đào Duy Từ, Phường Trường Thi, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 
TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ANH

Số 12, ngõ 57 đường Nguyễn Thiếp, Phường Trung Đô, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI 
DƯƠNG

Số 21, đường Đậu Khâm kéo dài, khối 15, Phường Trung Đô, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Khối Vĩnh Tiến, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ 
An

CÔNG TY CỔ PHẦN  TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÁT 
THANH TRUYỀN HÌNH

Số 11, ngõ 12, đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Hưng Bình, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 99, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số 32, đường Nguyễn Tiến Tài, Phường Hưng Bình, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông Thủy Lợi Và 
Thương Mại Thái Lộc

47 đường Bùi Dương Lịch, Phường Quán Bàu, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 23, đường Chu Văn An, khối 8, Phường Lê Lợi, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số nhà 12, đường Phạm Kinh Vĩ, Phường Bến Thủy, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Nhà ông Nguyễn Hồng Ngân, xóm Xuân Trung, Xã Nghi 
Đức, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 20, ngõ 454, đường Đặng Thai Mai, Xã Hưng Đông, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Căn hộ số 28, dãy N1, Khu tập thể quân đội, khối 8, Phường 
Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An
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143 2901718022 Công Ty CP Thương Mại Và Vật Liệu Xây Dựng Á Đông

144 2901240804

145 2901549737 Công Ty TNHH Khoáng Sản Vinasa

146 2900751997 Công Ty CP Xây Dựng Công Trình Và Thương Mại 747

147 2901579883 Công Ty CP Kỹ Thuật Và Công Nghệ Miền Trung

148 2901805451

149 2901834170 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Gia Phát

150 2901895247 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BẢO GIA KHÁNH

151 2901870147

152 2901362129 Công Ty CP Xây Dựng Và Tư Vấn Giám Sát Phú Dũng

153 2900434853

154 2901567687 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Ngô Châu

155 2900931823 CÔNG TY TNHH PCCC NHẤT VIỆT

156 2900840735 Công Ty Cổ Phần Thông Tin Quê Hương Ngày Nay

157 2901836298

158 2900836471 Công ty TNHH Sơn Hải Thịnh

159 2901882512 Xóm 18B, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

160 2901898706

161 2900732345 CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG- TRỪ MỐI NGHỆ AN

162 2900894956 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THIÊN

163 2901248264

164 2901717237 Doanh Nghiệp TN Hiếu Tuấn Nghệ An

165 2901882505 Hợp Tác Xã Nam Anh

Số 43, Nguyễn Khánh Toàn, Phường Hưng Phúc, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng 
Kiến Tạo

Phòng 603 C2 Chung cư Đội Cung, Phường Đội Cung, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số 44 A,đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hà Huy Tập, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

161/1, đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Số 27A đường Phan Đà, khối 8, Phường Bến Thủy, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN "TRUNG TÂM NGHIÊN 
CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ"

Khối Tân Thành 1, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ 
An

Số nhà 129, Đường Đặng Thai Mai, Xã Hưng Đông, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Số 20 - đường Bến Đền, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN 
ĐẠI PHÁT

Nhà số 2, ngõ số 4, đường Nguyễn Duy Trinh, khối Văn 
Trung, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 40 đường Tân Yên, khối Tân Yên, Phường Hưng Bình, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH CHẾ BIẾN NÔNG 
LÂM HẢI SẢN VIỆT PHƯƠNG

Số 99B, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 14, đường Lê Quý Đôn, xóm Mỹ Thượng, Xã Hưng Lộc, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số nhà NV 10-18- Khu đô thị Vinaconex 9, km số 02 Đại lộ 
Xô, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đội Cung, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NGHỆ 
AN

Số nhà 24A, Trần Nguyên Hãn, Phường Đông Vĩnh, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Nhà ô Phạm Thanh Hải, xóm 12, xã Nghi Kim, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH 
LINH QUÂN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
SƯƠNG NGỌC

Số 2 Ngõ 174 Đường Trường Chinh, Khối 16, Phường Lê Lợi, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 94, đường Đốc Thiết, Phường Hưng Bình, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 88, đường Thái Phiên, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, 
Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng 
Thủy Lợi Phát Đạt

Số 14, ngõ 11, đường Đốc Thiết, khối Vinh Quang, Phường 
Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số nhà 57, ngõ 4, đường Hải Thượng Lãn Ông, Xã Hưng Lộc, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 8, Ngõ 15, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, 
Thành phố Vinh, Nghệ An
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STT Mã số thuế Tên Doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp

166 2901907485

167 2901246411 Công Ty CP Xây Dựng Hoàng Quân

168 2901936052

169 2901625875 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Và Hóa Chất Đậu Gia

170 2900751323 Công Ty TNHH Sơn Phú

171 2901385750 Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Nam Thanh

172 2901743251

173 2901777204 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM PHÚC THỊNH

174 2901855491 Công Ty TNHH Thành Trung Hưng

175 2901891203 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ MIỀN TRUNG

176 2900580036

177 0106104986-061

178 2901731390 Công Ty TNHH Sx Tmdv Nghệ An

179 2901144843 Công ty cổ phần  787 Tư vấn đầu tư & xây dựng Số 213, đường Phan Chu Trinh, Thành phố Vinh, Nghệ An

180 2901873130 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PVN

181 2901360562

182 2901148541 Công Ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng 207 Miền Trung

183 2900585450 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG TUẤN THÀNH

184 2901846320

185 2900640461 Công ty cổ phần tư vấn kiểm định Xây Dựng Số 47 đường Mai Hắc Đế, Thành phố Vinh, Nghệ An

186 2901752295 Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Hiếu Xóm 2, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An

187 0101973982-001

188 2901513071 Phòng 808, nhà C2, chung cư Đội Cung.

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ NHỰA 
MIỀN TRUNG

Số 111 Đường Mạc Thị Bưởi, Phường Trung Đô, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 40B, đường Cao Xuân Dục, khối 2, Phường Bến Thủy, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN 
THÔNG QUỐC TẾ NGỌC LINH

Số 9, Ngõ 45, đường Phùng Phúc Kiều, Khối Tân Thành, 
Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

Lô 20 nhà liền kề Vinaconex 9, Xã Nghi Phú, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số nhà 136, đường Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 362, đường Đặng Thai Mai, Xã Hưng Đông, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm 
Thành Phát

Số nhà 03, đường Kim Đồng, khối 18, Phường Hưng Bình, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 9, Ngõ số 02, đường Nguyễn Vĩnh Lộc, Phường Bến Thủy, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Nhà liền kề 17 - LKD3, xóm 20, Xã Nghi Phú, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Số 177, Đường Nguyễn Trãi, Phường Quán Bàu, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN - THUỶ LỢI 
BẮC MIỀN TRUNG

Số 27, ngõ 16, đường Phan Vân, Phường Lê Lợi, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NGHỆ AN-CÔNG TY CỔ 
PHẦN HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN 
NHÂN LỰC VIỆT NAM

Số 126, Lý Tự Trọng, khối Yên Sơn, Phường Hà Huy Tập, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Phòng 801, chung cư Tân Phát, khối Tân Phúc, Phường Vinh 
Tân, Thành phố Vinh, Nghệ An

Tòa nhà Trung Anh, KM2 Đại lộ Lê Nin, Phường Hà Huy 
Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP SẢN XUẤT & KINH DOANH TỔNG 
HỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẮNG LỢI

Số 39, đường Cao Bá Quát, khối 5, Phường Trường Thi, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số 6, đường Lương Thế Vinh, khối 14, Phường Trường Thi, 
Thành phố Vinh, Nghệ An

Số nhà 57B, đường Hải Thượng Lãn Ông, khối 14, Phường 
Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An

Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Eiffel Group 
Miền Trung

Lô Q4, khu DTM Danatol Cửa Tiền, Phường Vinh Tân, Thành 
phố Vinh, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Tây Bắc Chi Nhánh 
Vinh

Số 10B1, Đường Đinh Lễ, Khối Trung Yên, Phường Hưng 
Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hoàng Thạch Nghệ 
An
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STT Mã số thuế Tên Doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp

         Nơi nhận:               KT. CHI CỤC TRƯỞNG
 - Phòng TTHTNNT;              PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
 - UBND TP (để b/c);

 - Kho bạc nhà nước TP Vinh (để phối hợp);

 - Đài TT-TH TP Vinh (để phối hợp);

 - Đài TC-KH TP Vinh (để phối hợp);

 - Đội trưởng Đội thuế LPX (để phối hợp);               Võ Duy Đức
 - Lưu: VT, QLN.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Nghệ An, ngày 22 tháng  4  năm 2019

THÔNG BÁO
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 4/2019

Đvt: Đồng

Phường/xã

6 7

635,864,390,847

178,966,247,880

Phường Lê Lợi
22,014,198,726

Phường Quán Bàu
20,039,337,249

Phường Hưng Dũng
19,292,609,857

Phường Hưng Dũng
18,433,503,396

Phường Trường Thi
16,774,930,839

PhườngQuang Trung
13,259,861,979

Phường Hà Huy Tập
11,705,779,653

Phường Lê Lợi
7,143,448,234

Phường Đội Cung
6,691,735,001

Xã Hưng Lộc
6,280,515,532

Phường Hà Huy Tập
5,940,270,981

Phường Quang Trung
5,461,686,437

Phường Đông Vĩnh
3,656,547,342

Phường Hà Huy Tập
2,650,622,992

Xã Nghi Phú
2,645,001,760

Phường Cửa Nam
2,314,374,695

Phường Quán Bàu
2,312,058,493

Phường Lê Lợi
1,980,200,059

Nợ thuộc trường hợp 
CCNT đến ngày 

31/3/2019
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Phường/xã
Nợ thuộc trường hợp 

CCNT đến ngày 
31/3/2019

Xã Hưng Lộc
1,926,224,823

Xã Nghi Liên
1,922,589,993

Phường Hưng Bình
1,214,988,590

Phường Hưng Phúc
958,809,206

Phường Quang Trung
899,036,017

Phường Bến Thủy
634,946,820

Phường Cửa Nam
575,195,479

Phường Lê Mao
551,859,444

Phường Trung Đô
391,126,373

Phường Hưng Phúc
310,231,462

Phường Hồng Sơn
283,666,025

Phường Lê Lợi
221,867,509

Phường Hưng Dũng
198,635,857

Phường Vinh Tân
124,221,096

Phường Hà Huy Tập
59,876,067

Phường Hưng Bình
43,000,000

Xã Nghi Phú
31,080,730

Phường Trường Thi
22,209,164

456,898,142,967

Xã Nghi Phú
248,138,999,365

Xã Nghi Liên
45,456,165,639

Phường Quán Bàu
43,379,166,794

Phường Trường Thi
34,897,265,420
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Phường/xã
Nợ thuộc trường hợp 

CCNT đến ngày 
31/3/2019

Xã Nghi Phú
15,116,343,014

Phường Hồng Sơn
11,305,480,717

Xã Nghi Phú
10,588,327,410

Phường Hưng Bình
6,194,733,717

Phường Quán Bàu
5,388,583,200

Phường Bến Thủy
3,035,060,009

Phường Hà Huy Tập
2,930,145,077

Phường Đông Vĩnh
2,801,345,585

Phường Quán Bàu
1,810,754,303

Phường Quang Trung
1,710,267,159

Phường Lê Mao
1,232,609,873

Phường Trường Thi
1,201,865,336

Phường Trung Đô
1,086,202,562

Phường Hưng Bình
1,062,499,371

Phường Lê Lợi
961,797,097

Phường Hưng Dũng
928,490,386

Phường Hà Huy Tập
900,786,192

Phường Hưng Dũng
769,170,402

Phường Lê Lợi
767,758,850

Phường Trung Đô
748,244,815

Xã Hưng Chính
733,063,369

Phường Cửa Nam
651,547,489

Phường Trung Đô
571,782,563
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Phường/xã
Nợ thuộc trường hợp 

CCNT đến ngày 
31/3/2019

Phường Hưng Dũng
542,074,225

Phường Cửa Nam
448,293,026

Phường Quán Bàu
430,250,850

Phường Hưng Bình
410,006,667

Phường Vinh Tân
334,696,741

Phường Đông Vĩnh
332,493,235

Phường Lê Mao
320,442,416

Phường Cửa Nam
316,555,467

Phường Lê Lợi
305,779,998

Xã Nghi Phú
296,338,870

Phường Lê Lợi
287,560,873

Phường Quán Bàu
285,636,935

Phường Vinh Tân
255,578,381

Phường Hưng Bình
240,103,609

Phường Bến Thủy
239,664,156

Phường Lê Lợi
239,160,308

Phường Hưng Phúc
235,664,779

Xã Hưng Lộc
234,603,052

Xã Hưng Đông
230,125,550

Phường Hưng Phúc
205,603,583

Phường Hà Huy Tập
198,454,763

Phường Quang Trung
188,654,997

Phường Trường Thi
185,719,619
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Phường/xã
Nợ thuộc trường hợp 

CCNT đến ngày 
31/3/2019

Phường Vinh Tân
184,537,363

Phường Trường Thi
181,651,343

Phường Trường Thi
181,361,755

Phường Quán Bàu
159,535,993

Phường Trường Thi
154,745,635

Xã Nghi Phú
149,679,999

Phường Hưng Phúc
147,050,060

Phường Hưng Phúc
144,957,795

Phường Bến Thủy
140,652,217

Xã Nghi Kim
140,261,222

Phường Trường Thi
139,055,428

Phường Hưng Bình
138,768,567

Phường Trường Thi
138,704,506

Xã Nghi Liên
138,490,771

Xã Hưng Lộc
136,959,612

Phường Lê Mao
135,897,909

Phường Trung Đô
134,166,458

Phường Trung Đô
133,580,954

Phường Vinh Tân
128,610,380

Phường Quán Bàu
128,253,570

Xã Nghi Phú
123,569,886

Phường Trường Thi
120,481,448

Xã Nghi Kim
110,218,338
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Phường/xã
Nợ thuộc trường hợp 

CCNT đến ngày 
31/3/2019

Phường Hà Huy Tập
101,088,135

Xã Hưng Lộc
98,655,323

Phường Trường Thi
95,291,539

Phường Quán Bàu
90,024,845

Phường Hồng Sơn
87,886,195

Xã Nghi Phú
79,312,814

Phường Quán Bàu
73,820,995

Phường Trường Thi
71,707,147

Phường Lê Mao
71,544,417

Phường Hưng Phúc
66,873,902

Xã Nghi Phú
61,857,583

Phường Lê Mao
61,343,390

Phường Hưng Dũng
59,969,113

 Xã Nghi Phú
59,596,236

Phường Cửa Nam
59,342,221

Phường Hà Huy Tập
56,801,016

Phường Hưng Dũng
56,522,530

Phường Trường Thi
55,903,294

Phường Bến Thủy
52,112,449

Phường Quán Bàu
46,582,246

Phường Vinh Tân
46,145,710

Phường Trường Thi
44,480,236

Xã Nghi Phú
44,370,813
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Phường/xã
Nợ thuộc trường hợp 

CCNT đến ngày 
31/3/2019

Phường Hưng Bình
43,835,787

Phường Hà Huy Tập
43,225,399

Phường Quán Bàu
35,369,785

Phường Hưng Dũng
33,930,851

Phường Trường Thi
33,736,353

Phường Hưng Dũng
33,527,961

Phường Quán Bàu
30,485,289

Phường Hưng Phúc
27,955,586

Phường Hồng Sơn
27,949,247

Phường Lê Mao
27,859,008

Xã Nghi Phú
24,817,022

Xã Nghi Ân
24,731,380

Phường Lê Lợi
23,667,300

Phường Bến Thủy
23,598,546

Phường Bến Thủy
22,798,237

Xã Nghi Phú
22,731,467

Phường Hưng Bình
22,078,000

Phường Lê Lợi
21,187,821

Phường Cửa Nam
19,994,000

Phường Lê Mao
19,533,233

Phường Hà Huy Tập
19,445,982

Phường Hưng Dũng
19,430,397

Phường Hà Huy Tập
18,806,868
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Phường/xã
Nợ thuộc trường hợp 

CCNT đến ngày 
31/3/2019

Phường Trường Thi
17,617,475

Phường Hưng Phúc
16,371,937

Phường Hưng Phúc
16,112,205

Phường Vinh Tân
15,483,950

Phường Bến Thủy
15,316,519

Phường Lê Lợi
12,904,719

Phường Hà Huy Tập
10,264,087

Phường Hưng Dũng
9,250,129

Phường Quán Bàu
8,065,142

Xã Nghi Phú
7,876,200

Phường Trường Thi
7,784,698

Phường Trung Đô
7,607,727

Phường Trung Đô
6,791,554

Phường Hưng Bình
6,787,788

Phường Hưng Bình
6,490,760

Phường Bến Thủy
6,418,989

Phường Hưng Bình
6,416,850

Phường Quán Bàu
5,548,633

Phường Lê Lợi
5,393,351

Phường Bến Thủy
5,247,600

Xã Nghi Đức
5,127,250

Xã Hưng Đông
5,107,286

Phường Đội Cung
5,032,600
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Phường/xã
Nợ thuộc trường hợp 

CCNT đến ngày 
31/3/2019

Phường Hưng Phúc
4,635,969

Phường Đội Cung
4,521,300

Phường Hà Huy Tập
4,169,593

Phường Lê Lợi
3,838,518

Phường Bến Thủy
3,496,972

Phường Lê Mao
3,276,250

Xã Hưng Đông
3,208,460

Phường Hồng Sơn
3,029,600

Phường Hưng Dũng
2,994,400

Phường Hưng Bình
2,680,951

Phường Đông Vĩnh
2,649,092

Xã Hưng Lộc
2,454,900

Xã Nghi Phú
2,403,739

Phường Đội Cung
2,399,600

Phường Đông Vĩnh
2,399,100

Xã Nghi Kim
2,266,400

Xã Nghi Liên
2,210,200

Phường Lê Lợi
2,209,500

Phường Hưng Bình
2,182,400

Phường Lê Mao
2,182,400

Phường Hưng Bình
2,182,400

Xã Hưng Lộc
2,182,400

Phường Bến Thủy
2,182,400
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Phường/xã
Nợ thuộc trường hợp 

CCNT đến ngày 
31/3/2019

Phường Trung Đô
2,173,500

Phường Bến Thủy
2,143,917

Phường Lê Mao
2,109,800

Xã Nghi Phú
2,078,081

Phường Quang Trung
2,000,000

Xã Hưng Đông
2,000,000

Phường Hưng Bình
2,000,000

Phường Bến Thủy
2,000,000

Xã Nghi Phú
2,000,000

Phường Quán Bàu
1,833,720

Phường Lê Lợi
1,780,217

Phường Hà Huy Tập
1,659,750

Phường Vinh Tân
1,582,401

Phường Đội Cung
1,580,425

Phường Hà Huy Tập
1,572,701

Phường Trường Thi
1,488,996

Phường Trường Thi
1,345,190

Phường Hà Huy Tập
1,322,896

Phường Vinh Tân
1,268,977

Phường Hà Huy Tập
1,145,338

Xã Nghi Ân
1,110,348

Phường Hưng Dũng
1,091,200

Phường Đội Cung
1,044,826
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Phường/xã
Nợ thuộc trường hợp 

CCNT đến ngày 
31/3/2019

              KT. CHI CỤC TRƯỞNG
             PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

              Võ Duy Đức
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